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Thứ hai - 29/06/2015 21:55

Quan điểm bảo tồn di sản văn hóa trong chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020

Ta vẫn hiểu, quan điểm là điểm nhìn, điểm quan sát hoặc điểm xuất phát quy định hướng
suy nghĩ, cách xem xét, nhận biết và xử lý các sự vật, hiện tượng khách quan trong tự
nhiên và đời sống xã hội. Quan điểm về bảo tồn di sản văn hóa có vai trò rất quan trọng
vì nó tạo tiền đề cho việc hoạch định các cơ chế, chính sách và ban hành các quyết định
liên quan tới các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vì bản thân thế hệ
chúng ta hôm nay, vì tổ tiên, cha ông và các bậc tiền bối, đồng thời còn vì các thế hệ mai
sau. Do đó quan điểm đúng đắn về bảo tồn di sản văn hóa cũng sẽ có tác dụng tích cực
thúc đẩy quá trình phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

1. Quan điểm bảo tồn di sản văn hóa
 
Quan điểm này phải được thiết kế dựa trên cơ sở 5 quan điểm cơ bản chỉ đạo sự nghiệp xây
dựng và phát triển văn hóa Việt Nam đã được xác định rõ trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa
VIII) của Đảng (1).
 
Nghị quyết đã khẳng định nhiệm vụ bảo tồn di sản văn hóa trong bối cảnh mới ở nước ta. “Di sản
văn hóa là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng
tạo những giá trị văn hóa mới và giao lưu văn hóa. Hết sức coi trọng bảo tồn, kế thừa, phát huy
những giá trị văn hóa truyền thống (bác học và dân gian) văn hóa cách mạng bao gồm cả văn hóa
vật thể và phi vật thể”.
 
Qua đó ta thấy, 5 quan điểm cơ bản chỉ đạo phát triển văn hóa của Việt Nam là tương đối thống
nhất với các quan điểm về chính sách văn hóa mà nhiều quốc gia khác cũng đang theo đuổi. Đó là:
gắn văn hóa với hệ tư tưởng - chính trị; văn hóa thể hiện đặc trưng dân tộc; sản phẩm văn hóa là
một loại hàng hóa (2).
 
Có thể hiểu, văn hóa luôn gắn bó máu thịt với dân tộc và tư tưởng, chính trị, đồng thời còn được
nhìn nhận là loại hàng hóa đặc biệt bởi vậy các quốc gia luôn hướng hoạt động văn hóa vào 3 mục
tiêu lớn là: bảo vệ di sản và khuyến khích hoạt động sáng tạo; đảm bảo sự tiếp cận bình đẳng của
tất cả mọi người đối với văn hóa; tạo cơ hội cho tất cả mọi người tham gia vào sáng tạo, phổ biến
và hưởng thụ văn hóa (3).
 
Với nhận thức như trên, trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, Bộ
VHTTDL đã nghiên cứu và vận dụng sáng tạo 5 quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 5
(khóa VIII) và xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, trong đó có nhiệm vụ bảo tồn và
phát huy di sản văn hóa dân tộc. “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc là nhiệm vụ then chốt
của chiến lược phát triển văn hóa. Tập trung điều tra toàn diện, nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và
phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và văn hóa phi vật thể; các loại hình nghệ thuật cổ truyền đặc
sắc, văn hóa dân gian của từng địa phương, từng vùng văn hóa, từng vùng dân tộc; nghề thủ công
truyền thống, lễ hội tiêu biểu, kho tàng Hán Nôm. Kết hợp phải hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá
trị di sản văn hóa với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững.
 
Điều tra, sưu tầm, xây dựng ngân hàng dữ liệu về văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể tiêu biểu.
 
Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại để bảo quản, giữ gìn lâu dài tài liệu, hiện vật tại các bảo
tàng, cơ quan lưu trữ tư liệu lịch sử, văn hóa, nghệ thuật ở trung ương và địa phương.
 
Thực hiện các hình thức tôn vinh các nghệ sĩ, nghệ nhân tiêu biểu và cơ chế chính sách để các
nghệ nhân phổ biến, truyền dạy nghề cho các thế hệ”(4).
 
Như vậy, với tư cách là nhiệm vụ then chốt trong chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, các
hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa đã được tiếp cận tổng thể với nhiều hình thức hoạt động
đa dạng, có tác dụng bổ trợ lẫn nhau.
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2. Một số vấn đề cơ bản bảo tồn di sản văn hóa
 
Trong xu thế hội nhập quốc tế, các quốc gia luôn tuân thủ định hướng lớn là: tôn trọng sự đa dạng
văn hóa, bảo vệ và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc làm nền tảng tinh thần và động lực thúc đẩy
phát triển kinh tế xã hội, trong đó có mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc văn
hóa dân tộc. Với ý thức rằng “đa dạng văn hóa tạo nên một thế giới phong phú và đa dạng, gia
tăng các lựa chọn và nuôi dưỡng khả năng và giá trị của con người, và vì vậy, đa dạng văn hóa là
một động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững cho các cộng đồng, các dân tộc và các quốc gia”,
UNESCO đã trịnh trọng tuyên bố trong lời nói đầu Công ước Bảo vệ và phát huy sự đa dạng của
các biểu đạt văn hóa được thông qua tại phiên họp lần thứ 33 tổ chức tại Paris từ ngày 3 đến 21-
10-2005. Là một quốc gia đa tộc người như Việt Nam, quan điểm tôn trọng sự đa dạng văn hóa
càng có ý nghĩa cấp thiết hơn bao giờ hết. Đặc biệt trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước và giao lưu văn hóa với thế giới, chúng ta cần phải quan tâm bảo vệ bản sắc văn hóa
dân tộc để hội nhập mà không bị hòa tan.
 
Văn hóa nói chung, di sản văn hóa nói riêng được khẳng định là bộ phận hữu cơ trong quá trình
phát triển kinh tế xã hội. Kinh tế và văn hóa là những yếu tố có mối liên hệ mật thiết, phụ thuộc và
tác động tương hỗ, bổ sung lẫn nhau. Hơn nữa trong cấu trúc nền kinh tế thị trường theo định
hướng xã hội chủ nghĩa, việc bảo tồn di sản văn hóa phải đặt ra nhiệm vụ phục vụ nhu cầu phát
triển bằng cách tác động tới việc giáo dục, bồi dưỡng nhân cách con người và đào tạo nguồn
nhân lực có chất lượng cho phát triển. Do đó bảo tồn di sản văn hóa phải vì mục tiêu phát triển và
gắn với phát triển kinh tế xã hội. Nhìn thoáng qua, dường như khó có thể gắn kết kinh tế và văn
hóa, di sản văn hóa. Cái thứ nhất chủ yếu liên quan đến sản xuất, cạnh tranh, lợi nhuận tối đa và
tăng trưởng, trong khi cái thứ hai luôn hướng tới các giá trị nhân văn cao cả, chân - thiện - mỹ,
phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng mà không phải là những tham vọng vị kỷ của cá nhân.
Nhưng sẽ bảo tồn như thế nào, bằng phương tiện nào nếu không có cơ sở vật chất, kỹ thuật hoặc
thiếu nguồn kinh phí do nền kinh tế mang lại. Và do đó bảo tồn di sản văn hóa phải phục vụ mục
tiêu phát triển và cũng là nhu cầu tự thân của chính mình.
 
Di sản văn hóa cần được bảo vệ và phát huy giá trị với tư cách là một bộ phận cấu thành môi
trường sống của nhân loại (môi trường văn hóa xã hội, cái thiên nhiên thứ hai), trong đó lãnh thổ
quốc gia, không gian sinh tồn và hệ thống đô thị và các địa điểm cư dân là những đại diện điển
hình nhất. Di sản văn hóa còn được coi trọng và tôn vinh vì đó là loại tài sản quý giá không thể thay
thế, không thể tái sinh, nhưng lại rất dễ bị biến dạng và tổn thương trước tác động của các nhân tố
tự nhiên và cách hành xử thiếu văn hóa do chính con người gây ra. Theo định nghĩa tại Điều 1 Luật
bảo vệ môi trường của Việt Nam “Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân
tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn
tại và phát triển của con người và thiên nhiên”. Môi trường sống của con người có 3 bộ phận cấu
thành: môi trường tự nhiên, môi trường nhân tạo và môi trường văn hóa xã hội, trong đó di sản văn
hóa hàm chứa trong bản thân nó cả 3 hợp phần (nơi chúng ta sống - văn hóa vật thể, cách chúng
ta sống - văn hóa phi vật thể và môi trường thiên nhiên quanh ta). Khái niệm di tích lịch sử - văn
hóa và danh lam thắng cảnh lại bao hàm: các hạng mục kiến trúc, các địa điểm lịch sử; môi trường
- cảnh quan thiên nhiên bao quanh di tích và giá trị văn hóa phi vật thể gắn với di tích. Từ đặc trưng
đó đặt ra yêu cầu bảo tồn di sản văn hóa phải gắn với bảo vệ môi trường thiên nhiên và ngược lại,
bảo vệ môi trường thiên nhiên là tạo ra môi trường tự nhiên trong lành cho sự tồn tại lâu dài của di
sản, cao hơn nữa, còn tạo nên sức hấp dẫn thẩm mỹ cho di sản văn hóa.
 
Xã hội hóa (huy động nguồn lực xã hội) các hoạt động văn hóa cần được nhìn nhận một cách
chuẩn xác và toàn diện. Con người được coi là trung tâm của quá trình phát triển. Và do đó, di sản
văn hóa phải luôn gắn con người và cộng đồng cư dân địa phương nơi nó được sáng tạo ra và
hiện đang được thực hành và truyền dạy. Đồng thời mục tiêu bảo tồn di sản văn hóa luôn phải
hướng vào việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa lành mạnh của công chúng trong xã hội. Trước
tiên, xã hội hóa được định nghĩa là “quá trình mà qua đó chúng ta có thể tiếp nhận được nền văn
hóa của xã hội - nơi chúng ta sinh ra, là quá trình mà nhờ nó chúng ta đạt được những đặc trưng
xã hội của bản thân, học được cách suy nghĩ và ứng xử được coi là thích hợp trong xã hội của
chúng ta”(5). Đó cũng là quá trình cá nhân liên tục chủ động học hỏi lĩnh hội kiến thức văn hóa, giá
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trị văn hóa, kinh nghiệm, bài học từ trong lịch sử để làm giàu thêm đời sống tinh thần của mình,
từng bước hình thành nhân cách con người để hòa nhập vào xã hội, từ con người cá nhân thành
con người xã hội (từ bầy đàn thành một thực thể xã hội có tổ chức), từ cá thể độc lập thành một
thành viên của cộng đồng. Thông qua xã hội hóa phần con sẽ thu hẹp lại tối thiểu, phần người
được không ngừng gia tăng và thăng hoa.
 
Xã hội hóa các hoạt động văn hóa được hiểu là xây dựng cộng đồng trách nhiệm của các tầng lớp
cư dân trong xã hội, tự nguyện tham gia vào việc tạo lập và cải thiện môi trường kinh tế, xã hội
lành mạnh và thuận lợi cho phát triển kinh tế cũng như các hoạt động văn hóa. Nhờ thế chúng ta có
thể thu hút các nguồn lực, thành phần kinh tế, các cộng đồng cư dân trong xã hội tham gia sáng
tạo, cung cấp và phổ biến các sản phẩm văn hóa (loại hàng hóa đặc biệt) có chất lượng cao thỏa
mãn nhu cầu hưởng thụ văn hóa đa dạng của công chúng.
 
Trong quá trình xã hội hóa, nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo trong việc định hướng cho các hoạt
động văn hóa (định hướng chứ không làm thay, nhất là không được khoán trắng cho cộng đồng),
đồng thời tăng cường đầu tư và tài trợ cho các hoạt động văn hóa, thì mới mong thực hiện có hiệu
quả chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa nói chung và hoạt động bảo tồn di sản văn hóa
nói riêng. Hướng đích cần thực hiện là:
 
Đổi mới, nâng cao chất và hiệu quả quản lý nhà nước, quan trọng hơn cả là có biện pháp nâng
cao năng lực cũng như văn hóa đạo đức của đội ngũ cán bộ quản lý để ngăn ngừa những biến
thái có thể xảy ra trong quá trình xã hội hóa các hoạt động văn hóa.
 
Sáng tạo nhiều hình thức hoạt động phong phú, vừa hấp dẫn, vừa phù hợp với phong tục, tập quán
của dân tộc cũng như yêu cầu các tầng lớp cư dân khác nhau trong xã hội.
 
Tôn trọng và phát huy tối đa vai trò của cộng đồng trong các hoạt động văn hóa.
 
Huy động nguồn lực tại chỗ và của cả xã hội.
 
Tạo ra sự kích thích, tổ chức các hoạt động mang tính chất đòn bẩy để phát triển năng lực cộng
đồng bằng tài chính, trang thiết bị, xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn
lực.
 
Bản chất của hoạt động bảo tồn là giữ gìn, bảo vệ các yếu tố nguyên gốc trong di sản văn hóa.
Trước hết cần nhận thức di sản văn hóa như là một dạng sản phẩm được sáng tạo trong những
điều kiện kinh tế, lịch sử và văn hóa cụ thể qua nhiều giai đoạn phát triển. Do đó chúng ta cần làm
rõ mối quan hệ giữa di sản văn hóa với các giai đoạn lịch sử mà nó đã được sáng tạo để tìm thấy
những thông tin, kinh nghiệm và cả bài học lịch sử, trong đó quan trọng nhất là tính nguyên gốc và
tính chân xác lịch sử của di sản.
 
Tính nguyên gốc gắn với những bộ phận cấu thành của di tích được sáng tạo ngay từ lúc khởi
dựng ban đầu. Còn tính chân xác lịch sử lại gắn với những dấu ấn sáng tạo được hình thành trong
quá trình tồn tại của di tích. Như vậy, yếu tố nguyên gốc và yếu tố chân xác lịch sử sẽ quyết định
các mặt giá trị của di tích. Yếu tố gốc gắn với sự khởi thủy, sáng tạo ban đầu, tính nguyên mẫu, nó
đối lập với sự sao chép, yếu tố gốc còn là những căn cứ đáng tin cậy, ngược với những gì là
phỏng đoán hoặc giả thiết. Còn tính chân xác lịch sử lại đối lập với những gì là giả mạo hoặc làm
giả như thật.
 
Đối với di sản văn hóa vật thể, tính nguyên gốc cần được xem xét ở cả 3 thuộc tính dưới đây:
 
Tính nguyên gốc biểu hiện ở kiểu dáng, phong cách; về vật liệu, kỹ thuật xây dựng và độ tinh xảo
trong chế tác thi công; về công năng sử dụng; về địa điểm xây dựng và về môi trường cảnh quan
sinh thái.
 
Tính nguyên gốc liên quan tới sự diễn biến liên tục trong quá trình lịch sử hình thành và phát triển
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của di sản. Và do đó, trong cùng một di sản vẫn có thể tích hợp các yếu tố nguyên gốc của nhiều
giai đoạn phát triển tạo nên sự hoàn chỉnh của một tổng thể.
 
Tính nguyên gốc gắn với những khoảnh khắc thời gian, thời điểm di sản đạt đến đỉnh cao về các
mặt giá trị: lịch sử, văn hóa và khoa học.
 
Cần xuất phát từ đặc trưng của loại hình di sản văn hóa phi vật thể để xác định tính nguyên gốc của
nó. Di sản văn hóa vật thể có khả năng tồn tại như một thực thể khách quan ngoài bản thân con
người; ngược lại, di sản văn hóa phi vật thể tiềm ẩn trong bản thân con người và chỉ được biểu
hiện ra như một hiện tượng văn hóa nhờ hành vi, hành động (hoạt động diễn xướng) của con
người. Đặc biệt, di sản văn hóa phi vật thể chỉ được sáng tạo, bảo tồn và trao truyền bằng
phương thức truyền miệng, truyền nghề (bí kíp nghề nghiệp) và thị phạm bằng hành động diễn
xướng.
 
Về cơ bản, di sản văn hóa phi vật thể bao giờ cũng mang tính chất dân gian, tức là chúng liên tục
được phát triển và biến đổi tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên và xã hội của các nền văn hóa, các
cộng đồng văn hóa địa phương, đồng thời lại phụ thuộc vào khả năng sáng tạo và nhu cầu hưởng
thụ của chủ thể văn hóa.
 
Điều kiện tiên quyết đảm bảo sự tồn tại lâu dài và chuyển giao di sản văn hóa phi vật thể từ thế hệ
này sang thế hệ khác là nó phải được gắn với đời sống đương đại luôn sôi động của một cộng
đồng cư dân nhất định (gia đình, dòng tộc, làng xã...) chứ không phải đông cứng hay hóa thạch
trong kho bảo tàng. Nghĩa là, di sản văn hóa phi vật thể phải tồn tại ngay trong không gian văn hóa
nơi cộng đồng cư dân đã sáng tạo ra nó và tiếp tục cung cấp nguồn sinh khí cho nó tồn tại mãi
mãi.
 
 Di sản văn hóa phi vật thể thuộc sở hữu cộng đồng và các nghệ nhân dân gian, cho nên nó không
bao giờ nhất thành bất biến, nó luôn hàm chứa những nhân tố lịch sử, đồng thời phải mang hơi thở
thời đại của các chủ thể văn hóa và vùng miền văn hóa - nơi nó được sáng tạo và đang được lưu
truyền. Bởi vậy rất khó xác định yếu tố nguyên gốc ban đầu.
 
Tu bổ, tôn tạo di tích gắn với phát triển du lịch bền vững là xu hướng hiện đại được áp dụng rộng
rãi trên toàn thế giới. Di tích chỉ có thể được bảo tồn và chuyển giao cho thế hệ tương lai nếu nó
còn thực sự có ích và có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng và hưởng thụ đa dạng của con người
ở thời điểm hiện tại. Đó cũng là con đường biện chứng để quá khứ gắn bó với hiện tại và tiếp tục
có ích cho tương lai.
 
Tôn tạo di tích cần được hiểu là một dạng hoạt động khoa học nhằm đạt tới hai mục tiêu cơ bản:
loại bỏ khỏi di tích những yếu tố được bổ sung qua các giai đoạn phát triển mà không hàm chứa
các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, ngược lại còn làm suy giảm giá trị hoặc che khuất các yếu tố
có giá trị của di tích và thiết lập các điều kiện vật chất, kỹ thuật (hạ tầng cơ sở kỹ thuật) tạo lập các
cơ sở dịch vụ cần thiết, thuận lợi nhất cho du khách dễ dàng tiếp cận các yếu tố gốc, cảm thụ với
hiệu quả cao nhất các mặt giá trị của di tích.
 
Áp dụng biện pháp tôn tạo di tích cũng tức là chấp nhận nguyên tắc cải tạo thích nghi cùng những
thay đổi cần thiết trong các khu vực bảo vệ, thậm chí ngay cả trong khu vực bảo vệ I của di tích.
Quan điểm này đã được khẳng định trong các điều khoản của Luật Di sản văn hóa (6).
 
Kinh nghiệm thực tế chỉ ra rằng, không thể có một công thức hay mô hình sẵn có manh tính chất
vạn năng, cứng nhắc trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể. Ngược lại, việc bảo tồn di
tích, các quan điểm cụ thể, chiến lược phát triển, những mô hình hay nguyên tắc mang tính chất lý
thuyết phải được vận dụng linh hoạt tùy thuộc vào điều kiện lịch sử và tự nhiên, nét đặc thù và các
mặt giá trị tiêu biểu của các di tích cụ thể. Có lẽ duy nhất một quan điểm nên được quán triệt là
bảo tồn di sản văn hóa phải gắn với phát triển, phục vụ mục tiêu phát triển, nhất là phát triển du lịch
bền vững.
 _______________
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